CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do _ Hạnh phúc

------------------------------------

DANH SÁCH SỐ 1 LỚP 6A3
	STT
	HỌ VÀ TÊN

	1
	THÁI GIA BẢO

	2
	TỪ VĨ CẨM

	3
	VÕ LÊ NGỌC HÂN

	4
	PHẠM THỊ MỸ HOÀNG

	5
	PHẠM NGUYỄN QUANG HUY

	6
	QUÁCH GIA HUY

	7
	ĐỖ KHANG

	8
	LÝ HOÀNG KHANG

	9
	LÊ PHƯƠNG TUỆ KHANH

	10
	LỘ TRƯƠNG ANH KIỆT

	11
	NGUYỄN NGỌC KIỀU LIÊN

	12
	TRẦN GIA LINH

	13
	NGUYỄN LÊ BẢO LONG

	14
	NGUYỄN NGỌC LONG

	15
	ĐOÀN THANH NGỌC

	16
	NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

	17
	HỒ LƯƠNG HOÀNG BẢO THY

	18
	VÕ NGUYỄN NGỌC TIÊN

	19
	NGUYỄN BẢO TRÂN

	20
	LÊ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN

	21
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VY

	22
	NGUYỄN THỊ NHƯ Ý


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do _ Hạnh phúc

------------------------------------
DANH SÁCH SỐ 2 LỚP 6A3
	STT
	HỌ VÀ TÊN

	1
	ĐƯỜNG TUẤN ANH

	2
	DƯƠNG QUỐC BẢO

	3
	LÂM HOÀNG HIẾU

	4
	TRẦN THỊ MỸ HUYỀN

	5
	HUỲNH TUẤN HƯNG

	6
	NGUYỄN QUỐC KHÁNH

	7
	LÊ NGUYỄN HOÀNG KIM

	8
	NGUYỄN HOÀNG LÂN

	9
	TRƯƠNG TẤN LỘC

	10
	ĐÀM THÀNH NGHĨA

	11
	LÊ HỒNG NGỌC

	12
	QUẢNG XOẢI NGỌC

	13
	HỒ HỮU NHÂN

	14
	NHAN YẾN NHI

	15
	TRẦN PHẠM THIÊN PHÚC

	16
	TÔ MINH QUÂN

	17
	PHẠM XUÂN THẢO

	18
	TRẦN CÔNG TRÍ

	19
	TRẦN PHƯƠNG TRINH

	20
	NGÔ TRẦN NHỰT TRUNG

	21
	LÝ TƯỜNG VY

	
	


